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TỜ TRÌNH
Xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, UBND thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Hoạt động xét khen thưởng và tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố được thực hiện thường niên theo Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng được ban hành tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng. Các số liệu thống kê cho thấy số lượng hồ sơ nhận được cũng như số lượng công trình được khen thưởng tăng dần theo từng năm cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động khen thưởng của thành phố nhận được sự hưởng ứng của đông đảo tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các đơn vị nghiên cứu, các nhà khoa học. 
Tuy nhiên, hiện nay một số văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ pháp lý của Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND đã được sửa đổi và có hiệu lực thi hành khiến cho căn cứ pháp lý ban hành, thẩm quyền ban hành và nội dung Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND cần được điều chỉnh cho phù hợp. Thực tế cho thấy sự cần thiết phải duy trì hoạt động khen thưởng nhằm ghi nhận sự quan tâm của thành phố đối với những nỗ lực và đóng góp của đội ngũ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, qua đó khuyến khích, động viên tinh thần nghiên cứu, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển năng lực và trình độ khoa học và công nghệ cũng như góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích

Xây dựng chính sách khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phù hợp với các quy định hiện hành.
2. Quan điểm chỉ đạo 
Chính sách được xây dựng kế thừa các nội dung của Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của thành phố, căn cứ văn bản chỉ đạo của các cấp như: Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch số 5679/KH-UBND ngày 05/7/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng triển khai Chương trình hành động số 25- CTr/TU và để phù hợp với các quy định hiện hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo đúng trình tự quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó trong đó Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố vào ngày 17/5/2019.
Dự thảo đã xây dựng kế thừa các nội dung của Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND, đồng thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Dự thảo cũng đã được xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và đã được hoàn chỉnh theo các ý kiến góp ý, thẩm định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục

Nghị quyết gồm 3 chương với 11 điều, trong đó có các nội dung chính như quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc xét khen thưởng; quy định các điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng, hình thức khen thưởng, mức thưởng cụ thể đối với từng thành tích; quy định thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục xét khen thưởng cũng như quy định về việc tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản

a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục và hình thức khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
b) Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố. Trong đó, thành tích về Giải thưởng chất lượng quốc gia được khen thưởng cho tổ chức, doanh nghiệp; Các thành tích khác được khen thưởng cho tác giả.

c) Điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng
- Công trình khoa học và công nghệ cấp thành phố hoặc công trình khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp quốc gia hoặc công trình khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện và ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng;

- Sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ và có địa chỉ của chủ văn bằng ghi trên văn bằng là thành phố Đà Nẵng;

- Bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín có địa chỉ của tác giả ghi trên bài báo là thành phố Đà Nẵng;

- Các công trình đạt các giải thưởng về khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương và các giải thưởng khác của quốc gia có tác giả, đồng tác giả đang sinh sống hoặc học tập, lao động tại thành phố Đà Nẵng như Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Giải thưởng chất lượng quốc gia, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi Sáng chế quốc gia, Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Trần Đại Nghĩa, Giải thưởng Kovalevskaia, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.
d) Hình thức khen thưởng và mức thưởng
Đối với mức thưởng về cơ bản giữ nguyên mức thưởng như quy định tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND hiện hành và đã đi vào thực tiễn trong thời gian qua. Đối với các thành tích mang tính chất do thành phố xét chọn và khen thưởng (như công trình khoa học và công nghệ thực hiện và ứng dụng trên địa bàn thành phố, sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ, giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ, bài báo khoa học) thì mức thưởng được xây dựng trên cơ sở tham khảo mức thưởng của các giải thưởng, hội thi các cấp ở Trung ương và địa phương. Đối với các thành tích đạt các giải thưởng về khoa học và công nghệ của bộ, ngành, quốc gia đã được khen thưởng thì thành phố chỉ khen thưởng thêm mang tính chất ghi nhận, động viên. 

Đối với các thành tích khen thưởng về cơ bản giữ nguyên như quy định tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND hiện hành, bên cạnh đó bổ sung thêm:

- Thành tích đạt Giải thưởng Trần Đại Nghĩa với mức thưởng thêm tương đương với thành tích đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu do có quy mô và tính chất tương đương.

- Thành tích đạt Giải thưởng Nhân tài Đất Việt với mức thưởng thêm tương đương với thành tích đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc do có quy mô và tính chất tương đương.

đ) Hồ sơ, trình tự thủ tục xét khen thưởng
Quy định thành phần hồ sơ các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để xét khen thưởng (bao gồm văn bản đề nghị xét khen thưởng, báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng, các tài liệu chứng minh đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng) và thành phần hồ sơ Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét (bao gồm tờ trình đề nghị khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ, biên bản họp xét khen thưởng, văn bản thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ).

Quy định thời gian và trình tự thực hiện việc xét khen thưởng. Theo đó, việc xét khen thưởng được tiến hành hàng năm và công bố kết quả, trao giải thưởng vào Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam hoặc vào thời điểm phù hợp tùy tình hình thực tế của thành phố.

e) Tổ chức thực hiện

Quy định kinh phí khen thưởng được bố trí trong dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố. Quy định về xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo và quy định trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách, tiếp nhận các hồ sơ xét khen thưởng và phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố để thẩm định trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố. 
Kinh phí khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ thành phố được bố trí trong dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ. Trên thực tế kinh phí khen thưởng năm 2017 là 198,45 triệu đồng (thưởng cho 1 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia, 1 giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ, 3 công trình đạt giải tại Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và 119 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín), kinh phí khen thưởng năm 2018 là 216 triệu đồng (thưởng cho 2 giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ, 1 công trình đạt giải tại Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, 1 công trình đạt giải tại cuộc thi Nhân tài đất Việt và đạt Danh hiệu Sao Khuê, 113 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín). Trên cơ sở tình hình thực tế trong thời gian qua dự kiến kinh phí khen thưởng trung bình hàng năm khoảng 200 triệu đồng.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:

- Dự thảo Nghị quyết hoàn chỉnh;

- Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp kèm bản sao văn bản thẩm định của Sở Tư pháp; 

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý kèm bản sao các văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan./.
	Nơi nhận:                   


- Như trên;
- TT Thành ủy;

- CT UBND TP;

- Ban pháp chế HĐND TP;

- Các sở: KH&CN, Tư pháp;

- Lưu: VT, VHXH (Hiệp). 
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